
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 23: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 23 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

• Nhà ảo thuật (trang 40,41 ) - Trả lời câu hỏi. 

• Chương trình xiếc đặc sắc (trang 46,47 ) - Trả lời câu hỏi. 

 

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Nghe nhạc (trang 42,43 ) có các từ khó sau: mải miết, nổi nhạc, giẫm, 

cao vút, lắc, réo rắt .Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam (trang 47 ) có các từ khó sau: khởi 

nghĩa, nhanh chóng, Quốc hội. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

1047 x 4                1632 x 5                    4017 x 6               3587 x 8 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

2. Tính giá trị biểu thức: 

              1242 + 1207 x 4    5413 – 907 x 3  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Một cửa hàng có 1654kg đường, đã bán được 421kg. Số đường còn lại đóng 

vào các túi, mỗi túi chứa 5kg đường. Hỏi đóng được bao nhiêu túi đường và 

còn thừa mấy ki-lô-gam đường? 

Giải 

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 

  

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

1. *Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu văn sau khi sửa lỗi chính tả: 

Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

*Điền vào chỗ trống ut hoặc uc rồi chép lại từng câu cho đúng chính tả: 

– Hai con trâu đang h…. nhau. 

…………………………………………………………………………… 

– Máy bơm h…. nước dưới sông 

…………………………………………………………………………… 

2. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi: 

Hoa mào gà 

Một hôm chú gà trống 

Lang thang trong vườn hoa 

Đến bên hoa mào gà 

Ngơ ngác nhìn không chớp. 

 

Bỗng gà kêu hoảng hốt: 

– Lạ thật! Các bạn ơi! 

Ai lấy mào của tôi 

Cắm lên cây này thế? 

a) Trong bài thơ trên, con vật nào đã được nhân hóa? 

…………………………………………………………………………… 

b) Con vật ấy được nhân hóa bằng cách nào? 

…………………………………………………………………………… 

c) Bạn gà trống nhầm lẫn như thế nào? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

1. Đặt tính rồi tính: 

 1454 : 4              2006 : 6                3167 : 7                   2432 : 8  

  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

2.     Tìm X: 

               X x 5 = 2545     X  x 9  = 4572 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

3.Một cơ sở sản xuất tháng đầu làm được 927 sản phẩm, tháng thứ hai làm được 

1048 sản phẩm. Sau hai tháng bán đi 
𝟏

 𝟓
 số sản phẩm đó. Hỏi số sản phẩm bán đi 

là bao nhiêu? 

Giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

 

 

  



 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

UNIT 8: IT’S HOT TODAY 

LESSON 3-4 
 

A. BÀI HỌC 

 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. fly a kite: thả diều 

2. make a snowman: làm người tuyết 

3. go outside: đi chơi, đi ra khỏi nhà 

4. bike: xe đạp 

5. kite: con diều 

6. white: màu trắng 

7. line: hàng 

II. GRAMMAR:  

What’s the weather like? 

➔ It’s sunny. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI TẬP 

 

Circle the odd one out: 

1. line   bike   kite   cloud 

2. white   rice   mice   plane 

3. go outside  fly a kite  bike   make a snowman 

4. sunny             kite   raining  windy 

5. snowing   line   white   nine 

 

Order the words 

1. weather / What’s / like / the ? 

______________________________________________________ 

2. on / Put / raincoat / your . 

______________________________________________________ 

3. your / hat / sun / Don’t / on / put . 

______________________________________________________ 

4. it’s / raining / When / , / take / you / umbrella / your . 

______________________________________________________ 

5. fly / When / it’s/ a / , / windy / you / kite . 

______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

1047 x 4                1632 x 5                    4017 x 6               3587 x 8 

 

4188                   8160   24102        28696 

 

                        

2. Tính giá trị biểu thức: 

 

              1242 + 1207 x 4    5413 – 907 x 3  

            = 1242 + 4828                                = 5413 – 2721 

           =  6070                                            = 2692 
 

  

3.Một cửa hàng có 1654kg đường, đã bán được 421kg. Số đường còn lại đóng vào 

các túi, mỗi túi chứa 5kg đường. Hỏi đóng được bao nhiêu túi đường và còn thừa 

mấy ki-lô-gam đường? 

 

Giải 

Sau khi bán cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là: 

1654 – 421 = 1233 (kg) 

Ta có: 1233 : 5 = 246 (dư 3). 

Vậy nếu đóng số đường còn lại vào các túi, mỗi túi chứa 5kg đường thì đóng được 

246 túi và còn thừa 3kg đường. 

Đáp số: 246 túi và còn thừa 3kg đường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 
1. *Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu văn sau khi sửa lỗi chính tả: 

 

Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm. 

- Sửa: Mặt trời lên, ánh nắng sáng lấp lánh trên những tàu lá còn ướt sương 

đêm. 

 

*Điền vào chỗ trống ut hoặc uc rồi chép lại từng câu cho đúng chính tả: 

– Hai con trâu đang h…. nhau. 

 - Hai con trâu đang húc nhau. 

– Máy bơm h…. nước dưới sông 

- Máy bơm hút nước dưới sông. 

 

2. 

a) Trong bài thơ trên, con vật nào đã được nhân hóa là con gà trống. 

b) Con vật ấy được nhân hóa bằng cách dùng các từ ngữ thường để tả người (kêu 

thảng thốt), xưng hô "tôi" - "bạn" trong lời nói thân mật, tình cảm. 

c) Bạn gà trống nhầm lẫn: tưởng ai đã lấy mào của mình cắm lên cây hoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 

3. Đặt tính rồi tính: 

1454 : 4              2006 : 6                3167 : 7                   2432 : 8  

363 (dư 2)                     334 (dư 2)            452 (dư 3)   304 

 

  2.Tìm x: 

               X x 5  = 2545     X  x 9  = 4572 

               X        =  2545 : 5                                       X         =  4572 : 9 

  X        = 509                                               X         = 508       

 

 

3.Một cơ sở sản xuất tháng đầu làm được 927 sản phẩm, tháng thứ hai làm được 

1048 sản phẩm. Sau hai tháng bán đi 
𝟏

 𝟓
 số sản phẩm đó. Hỏi số sản phẩm bán đi là 

bao nhiêu? 

Giải 

Cả hai tháng cơ sở sản xuất được số sản phẩm là: 

927 + 1048 = 1975 ( sản phẩm) 

Số sản phẩm bán đi là: 

1975 : 5 = 395 ( sản phẩm) 

Đáp số: 395 sản phẩm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 23 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Circle the odd one out: 

1. cloud 

2. plane 

3. bike 

4. kite 

5. snowing 

 

II. Order the word 

1. What’s the weather like? 

2. Put on your raincoat. 

3. Don’t put on your sun hat. 

4. When it’s raining, you take your umbrella. 

5. When it’s windy, you fly a kite. 

 

 
 

 

 


